
VIỆN ĐIỆN

1. Bộ môn Hệ thống điện

TT Họ và tên Ngày sinh Xếp loại Ghi chú

1 Nguyễn Đình Thắng 16/04/1951 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Đỗ Xuân Khôi 28/02/1954 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Trần Văn Tớp 20/05/1961 Trường đánh giá

4 Đinh Quốc Trí 20/06/1963 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5 Bạch Quốc Khánh 31/08/1972 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Viện trưởng đánh giá

6 Lã Minh Khánh 07/09/1973 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

7 Nguyễn Xuân Tùng 15/04/1975 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

8 Nguyễn Đức Huy 28/01/1979 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

9 Nguyễn Hoàng Việt 17/07/1979 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

10 Phạm Thành Chung 28/10/1979 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

11 Trương Ngọc Minh 27/01/1980 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

12 Lê Việt Tiến 29/03/1980 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

13 Trần Mạnh Hùng 08/12/1983 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Viện trưởng đánh giá

14 Nguyễn Thị Hoài Thu 30/12/1983 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

15 Nguyễn Quốc Minh 16/09/1984 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

16 Lê Đức Tùng 28/03/1984 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

17 Lê Thị Minh Châu 20/11/1984 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

18 Phạm Năng Văn 12/08/1984 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2. Bộ môn Thiết bị điện - điện tử

TT Họ và tên Ngày sinh Xếp loại Ghi chú

1 Hoàng Anh 1982 Không xếp loại Công tác từ 11/2017

2 Nguyễn Văn Ánh 1981 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Nguyễn Thế Công 1957 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Đặng Chí Dũng 1976 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

5 Phạm Hùng Dũng 1986 Không xếp loại Công tác từ 12/2017

6 Bùi Minh Định 1978 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

7 Bùi Đức Hùng 1966 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8 Nguyễn Thanh Hương 1981 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

9 Nguyễn Bích Liên 1985 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 Triệu Việt Linh 1970 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 Lê Xuân Nghĩa 1981 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

12 Phạm Hùng Phi 1960 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Viện trưởng đánh giá

13 Nguyễn Thanh Sơn 1975 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

14 Nguyễn Vũ Thanh 1976 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

15 Đặng Thị Thu 1977 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

16 Phùng Anh Tuấn 1979 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
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17 Phạm Minh Tú 1986 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

18 Nguyễn Nga Việt 1977 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

19 Trần Tuấn Vũ 1981 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

20 Đặng  Quốc Vương 1977 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Viện trưởng đánh giá

3. Bộ môn Kỹ thuật đo - THCN

TT Họ và tên Ngày sinh Xếp loại Ghi chú

1 Bùi Đăng Thảnh 1976 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Cung Thành Long 1977 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Đào Đức Thịnh 1973 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Hoàng Sỹ Hồng 1976 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Viện trưởng đánh giá

5 Lê Minh Thùy 1983 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

6 Nguyễn Anh Tuấn 1961 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

7 Nguyễn Công Phương 1976 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8 Nguyễn Hoàng Nam 1979 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

9 Nguyễn Quốc Cường 1974 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Viện trưởng đánh giá

10 Nguyễn Thanh Hường 1984 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

11 Nguyễn Thị Huế 1988 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

12 Nguyễn Thị Lan Hương 1971 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Viện trưởng đánh giá

13 Nguyễn Tuấn Ninh 1977 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

14 Nguyễn Việt Sơn 1979 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

15 Phạm Thị Ngọc Yến 1959 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

16 Trần Hoài Linh 1974 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

17 Trần Thị Thảo 1980 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

18 Trần Văn Tuấn 1965 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

19 Vũ Đức Trọng 1959 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

20 Lê Thị Thanh Hà 1969 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

21 Trần Nguyên Hanh 1973 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

22 Nguyễn Thị Kim Cúc 1977 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

23 Nguyễn Văn Thực 1976 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

24 Nguyễn Thị Nhàn 1963 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

25 Nguyễn Cảnh Quang 1975 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

26 Trần Thị Anh Xuân 1986 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

27 Lê Công Cường 1986 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4. Bộ môn Tự động hóa CN

TT Họ và tên Ngày sinh Xếp loại Ghi chú

1 Nguyễn Phạm Thục Anh 21/09/1968 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Trần Thị Kim Bích 28/06/1981 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Phan Thị Huyền Châu 21/05/1981 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Võ Minh Chính 1952 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5 Đỗ Mạnh Cường 22/01/1977 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

6 Nguyễn Quang Địch 17/02/1975 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

7 Tạ Duy Hà 14/11/1958 Hoàn thành tốt nhiệm vụ



8 Lê Minh Hà 25/07/1981 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

9 Đỗ Trọng Hiếu 15/09/1984 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

10 Vũ Quang Hưng 28/01/1973 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 Nguyễn Danh Huy 28/07/1975 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

12 Nguyễn Tùng Lâm 14/10/1981 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

13 Trần Trọng Minh 20/02/1960 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Viện trưởng đánh giá

14 Tạ Cao Minh 1962 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

15 Hoàng Kim Nga 18/05/1979 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

16 Vũ Thụy Nguyên 16/03/1987 Hoàn thành nhiệm vụ

17 Nguyễn Huy Phương 19/02/1975 Trường đánh giá

18 Phạm Việt Phương 24/12/1981 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

19 Vũ Hoàng Phương 20/08/1983 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

20 Nguyễn Hồng Quang 24/09/1972 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

21 Võ Duy Thành 1982 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

22 Nguyễn Mạnh Tiến 18/11/1955 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

23 Nguyễn Kiên Trung 22/02/1985 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5. Bộ môn Điều khiển tự động

TT Họ và tên Ngày sinh Xếp loại Ghi chú

1 Nguyễn Doãn Phước 08.12.1956 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Hoàng Minh Sơn 25.09.1969 Trường đánh giá

3 Nguyễn Trọng Thuấn 07.08.1953 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Vũ Vân Hà 28.09.1967 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

5 Nguyễn Thu Hà 19.11.1975 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Viện trưởng đánh giá

6 Đỗ Thị Tú Anh 17.03.1980 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

7 Nguyễn Việt Dũng 23.02.1982 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

8 Đoàn Thị Thu Hà 25.07.1979 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 Đinh Thị Lan Anh 16.01.1979 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

10 Chu Đức Việt 12.08.1976 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

11 Đào Phương Nam 01.07.1982 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

12 Cao Thành Trung 01.09.1978 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

13 Đặng Văn Mỹ 19.05.1985 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

14 Vũ Thị Thúy Nga 05.05.1982 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

15 Nguyễn Hoài Nam 19.05.1979 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

6. Trung tâm Đào tạo thực hành kỹ thuật điện

TT Họ và tên Ngày sinh Xếp loại Ghi chú

1 Vũ Chí Thành 08/01/1961 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Hà Quang Thịnh 22/12/1974 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Phạm Hồng Thái 29/11/1976 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Nguyễn Huy Thiện 02/10/1976 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5 Đào Kim Thịnh 23/7/1979 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

6 Phạm Hồng Hải 20/7/1987 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ



7. Văn phòng Viện Điện

TT Họ và tên Ngày sinh Xếp loại Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hoa 20/07/1969 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Hoàng Thị Kim Chi 06/04/1972 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Nguyễn Hoàng Yến 09/07/1972 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Trần Thị Kim Hoa 09/01/1974 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5 Nguyễn Thu Hương 20/09/1978 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2018


